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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017)

1. Tên học phần: Khoa học điều tra tội phạm     Mã học phần: 0101001961
2. Số tín chỉ:  2 (2, 0, 4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 30 tiết		
		+ Lý thuyết/Thực hành/: 25 tiết  
		+ Seminar/Bài tập: 3 tiết         
		+ Kiểm tra: 2 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 01bài
- Tự học: 60 tiết			
5. Điều kiện tiên quyết: 
Đã học học phần Lý luận nhà nước và pháp luật; Luật Hình sự 1; Luật Hình sự 2; Luật Tố tụng Hình sự.
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức:
- Nắm vững hệ thống khái niệm cơ bản của khoa học điều tra tội phạm;
- Nắm vững các quan điểm chung về kĩ thuật hình sự và các phương tiện kĩ thuật hình sự có thể sử dụng để thu thập, nghiên cứu các thông tin về sự kiện phạm tội tồn tại dưới hình thức phản ánh vật chất;
- Nắm vững các quan điểm chung về chiến thuật hình sự, trường hợp áp dụng, cách thức áp dụng các chiến thuật đó trong thực tiễn điều tra tội phạm; 
- Nắm được các vấn đề lí luận cơ bản về phương pháp điều tra hình sự.
6.2. Về kỹ năng: 
- Sử dụng các phương tiện kĩ thuật hình sự để phát hiện, ghi nhận, bảo quản các dấu vết hình sự thường gặp trong thực tiễn điều tra tội phạm;
- Áp dụng các thủ thuật, chiến thuật phù hợp khi tiến hành các hoạt động điều tra cụ thể;
- Bước đầu biết vận dụng lí luận vào tổ chức hoạt động điều tra đối với các loại tội phạm cụ thể phù hợp với đặc điểm riêng của từng loại tội phạm. 
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:
- Nhận thức rõ sự cần thiết phải lựa chọn, áp dụng các phương tiện kĩ thuật hình sự, biện pháp chiến thuật hình sự và phương pháp điều tra phù hợp trong hoạt động điều tra tội phạm nói chung và tiến hành hoạt động điều tra cụ thể nói riêng;
- Nhận thức rõ trách nhiệm phải tự hoàn thiện mình về mọi mặt để có thể đáp ứng yêu cầu nghiêm khắc của thực tiễn điều tra tội phạm đối với cán bộ tư pháp tương lai.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Khoa học điều tra tội phạm là khoa học pháp lí ứng dụng. Môn học này cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về cách thức tổ chức, tiến hành hoạt động điều tra hình sự nói chung và các biện pháp điều tra hình sự nói riêng nhằm phục vụ công tác điều tra tội phạm một cách có hiệu quả.
Tương ứng với bốn bộ phận cấu thành, khoa học điều tra tội phạm nghiên cứu, làm rõ bốn nội dung chính: Những quan điểm lí luận chung của khoa học điều tra tội phạm, kĩ thuật hình sự, chiến thuật hình sự và phương pháp điều tra riêng đối với từng loại tội phạm cụ thể. 
Môn học được thiết kế dành riêng cho sinh viên yêu thích và có định hướng nghề nghiệp đối với chuyên ngành tư pháp hình sự, sau khi sinh viên đã hoàn thành các môn học tiên quyết. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình;
- Dự lớp: trên 80%. 
- Tham gia đầy đủ : 02 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần
- Tự học: 60 tiết  
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
(1) Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Nxb. CAND, Hà Nội.
- Tài liệu khác:
(2) Ngô Tiến Quý, Vũ Mạnh Hoan (dịch), Sổ tay điều tra hình sự, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1986, tr. 42 - 81.
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình luật tố tụng hình sự, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
(4) Bộ luật hình sự năm 2015
(5) Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
(6) Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2006);
(7) Luật giám định tư pháp 2012
(8) Pháp lệnh giám định tư pháp năm 2004
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên:
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 2 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	- 01 bài thi
	60 %
	Thi: viết
Thời gian thi 60p


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Kiểm tra
(tiết)

	1
	Đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học điều tra tội phạm
	3
	
	

	2
	Dấu vết hình sự
	3
	1
	

	3
	Bảo vệ và khám nghiệm hiện trường
	3
	
	

	4
	Hỏi cung bị can
	3
	1
	1

	5
	Khám xét
	3
	
	

	6
	Thực nghiệm điều tra
	3
	1
	

	7
	Trưng cầu giám định 
	4
	
	

	8
	Lý luận chung về phương pháp điều tra hình sự
	3
	
	1

	Tổng cộng: 30
	25
	3
	2


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu chung về môn khoa học điều tra tội phạm, học liệu...; Giới thiệu hệ thống khái niệm, thuật ngữ của khoa học điều tra tội phạm.
- Trình bày đối tượng nghiên cứu, các nhiệm vụ, bộ phận cấu thành, phương pháp nghiên cứu của khoa học điều tra tội phạm.
	2
	* Đọc: 
- Đề cương môn học; chuẩn bị câu hỏi về đề cương và các tài liệu học tập.
- Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND. 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giải thích về mối quan hệ của khoa học điều tra tội phạm với một số khoa học pháp lí liên quan.

	2
	* Đọc: 
- Đề cương môn học; chuẩn bị câu hỏi về đề cương và các tài liệu học tập.
- Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND. 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu khái niệm dấu vết tội phạm, cách phân loại, ý nghĩa và các vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu dấu vết hình sự. 

	2
	* Đọc: 
- Đề cương môn học; chuẩn bị câu hỏi về đề cương và các tài liệu học tập.
- Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND. 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Trình bày khái niệm hiện trường, phân loại hiện trường, những nội dung cơ bản của công tác điều tra tại hiện trường và những nội dung của công tác bảo vệ hiện trường.
	2
	* Đọc: 
- Đề cương môn học; chuẩn bị câu hỏi về đề cương và các tài liệu học tập.
- Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND. 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 5
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Trình bày khái niệm, tính chất, nguyên tắc hỏi cung bị can.
- Giới thiệu các công việc điều tra viên cần giải quyết khi chuẩn bị hỏi cung bị can.

	2
	* Đọc: 
- Đề cương môn học; chuẩn bị câu hỏi về đề cương và các tài liệu học tập.
- Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND. 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 6
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu cách thức vận dụng các chiến thuật hỏi cung bị can phù hợp trong từng trường hợp cụ thể.
	2
	* Đọc: 
- Đề cương môn học; chuẩn bị câu hỏi về đề cương và các tài liệu học tập.
- Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND. 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 7
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Trình bày khái niệm khám xét, các nguyên tắc của khám xét, các công việc cần tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị khám xét.

	1
	* Đọc: 
- Đề cương môn học; chuẩn bị câu hỏi về đề cương và các tài liệu học tập.
- Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND. 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 01
	1
	
	

	Tuần 8
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu những vấn đề cần chú ý về mặt chiến thuật khi khám xét người, chỗ ở, địa điểm.
	2
	* Đọc: 
- Đề cương môn học; chuẩn bị câu hỏi về đề cương và các tài liệu học tập.
- Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND. 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 9
	
	
	
	

	Seminar 
	Thảo luận về khái niệm khám xét, các nguyên tắc của khám xét, các công việc cần tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị khám xét.
	1
	- Chuẩn bị câu hỏi và tình huống thảo luận giảng viên đã giao và những câu hỏi, tình huống khác.
- Tham gia tích cực vào quá trình thảo luận trên lớp.
	

	Seminar 
	Thảo luận những vấn đề cần chú ý về mặt chiến thuật khi khám xét người, chỗ ở, địa điểm.
	1
	- Chuẩn bị câu hỏi và tình huống thảo luận giảng viên đã giao và những câu hỏi, tình huống khác.
- Tham gia tích cực vào quá trình thảo luận trên lớp.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 10
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Khái niệm, mục đích và các loại thực nghiệm điều tra
- Những điều kiện chiến thuật và nguyên tắc của thực nghiệm điều tra

	2
	Chương VI Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018.
- Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 11
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Chiến thuật tiến hành thực nghiệm điều tra.
	2
	Chương VI Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018.
- Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 12
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Khái niệm trưng cầu giám định trong điều tra tội phạm
- Tiến hành trưng cầu giám định

	2
	* Đọc: 
- Chương IX, X Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018.
- Đọc Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
- BLHS 2015 (phần các tội phạm)
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 13
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Đánh giá và sử dụng kết quả giám định
	1
	* Đọc: 
- Chương IX, X Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018.
-  Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
- BLHS 2015 (phần các tội phạm)
	

	Seminar 
	Thảo luận những vấn đề cần chú ý về trưng cầu giám định trong điều tra tội phạm.
	1
	- Chuẩn bị câu hỏi và tình huống thảo luận giảng viên đã giao và những câu hỏi, tình huống khác.
- Tham gia tích cực vào quá trình thảo luận trên lớp.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 14
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Khái niệm, đối tượng, cơ sở và nguyên tắc của phương pháp điều tra tội phạm
 - Các loại và cấu trúc của phương pháp điều tra tội phạm
	1
	* Đọc: 
- Chương IX, X Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2018.
- Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 02
	2
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	

	Seminar
	Thảo luận những vấn đề cần chú ý về trưng cầu giám định trong điều tra tội phạm.

	2
	- Chuẩn bị câu hỏi và tình huống thảo luận giảng viên đã giao và những câu hỏi, tình huống khác.
- Tham gia tích cực vào quá trình thảo luận trên lớp.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	



	TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Nguyễn Đức Long
	
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

Nguyễn Đức Long



